

CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-CS2 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	Quy cách đóng gói
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1. 
	Máy lạnh treo tường 2.0 HP
	- Công nghệ máy nén: không inverter
- Môi chất làm lạnh: R32
- Công suất: Tối thiểu 17.700 BTU (2.0 Hp)
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảo hành: 24 tháng
	
	
	
	Bộ
	10
	
	

	2. 
	Máy lạnh treo tường 1.5 HP
	- Công nghệ máy nén: không inverter
- Môi chất làm lạnh: R32
[bookmark: _GoBack]- Công suất: Tối thiểu 12.000 BTU (1.5 Hp)
- Điện áp: 220V/50Hz
- Bảo hành: 24 tháng
	
	
	
	Bộ
	3
	
	

	3. 
	Ống đồng D6 (dày 0,8 mm) và D12 (dày 0,8 mm) bao gồm cách nhiệt, simily và dây điện 2,5 mm2
	- Vật liệu: đồng
- Kích thước: D6 dày 0,8 mm và D12 dày 0,8 mm
- Đã bao gồm: cách nhiệt, simily, dây điện D2,5 mm2
- Ống phù hợp với loại máy đã cung cấp
	
	
	
	Mét
	70,73
	
	

	4. 
	Gas lạnh R410a
	Trọng lượng: 11.3 kg
	
	
	
	Bình
	2
	
	

	5. 
	Gas lạnh R32
	Trọng lượng: 9kg (20LBs)
	
	
	
	Bình
	3
	
	

	6. 
	Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 2.0 HP
	Lắp đặt trọn gói bao gồm: lắp máy lạnh mới, lắp đặt ống đồng, hút chân không, thang, bát, móc treo nhựa, que hàn, hàn the, ty treo, cùm, băng keo cách điện, bu long, tán M8, vít bắn, ốc vít, cao su giảm chấn,… bao gồm hàn, nối ống (nếu có)
	
	
	
	Bộ
	10
	
	

	7. 
	Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 1.5 HP
	Lắp đặt trọn gói bao gồm: lắp máy lạnh mới, lắp đặt ống đồng, hút chân không, thang, bát, móc treo nhựa, que hàn, hàn the, ty treo, cùm, băng keo cách điện, bu long, tán M8, vít bắn, ốc vít, cao su giảm chấn,… bao gồm hàn, nối ống (nếu có)
	
	
	
	Bộ
	3
	
	

	8. 
	Nhân công tháo máy lạnh và ống đồng
	Nhân công tháo máy lạnh và ống đồng bao gồm: thu hồi ga, tháo máy lạnh cũ, tháo ống đồng cũ âm trần
	
	
	
	Bộ
	13
	
	

	Tổng cộng (đã bao gồm thuế)
	


· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)


	
	
BM: CVĐT.03(1)
	
	
	
	




image1.png




